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	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Trường tiểu học ” (2 tuần từ  20/04- 01/05/2026)
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Trường tiểu học: 2T
Trường tiểu học: 1T
(Từ 20/4-24/4/2026)

(Quốc giỗ 10/3 âm lịch).

Bé chuẩn bị vào lớp 1: 1T                                              (Từ 27/4 - 01/5/2026)

(Ngày giải phóng miềm nam 30/4; Ngày QTLĐ 01/5)



	* Phát triển vận động
	

	137. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây; Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m).
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.     
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.     
	

	
	- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m)  
	- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m) 

 
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	138. Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ.
	Biết địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.
	- Trò chuyện, giáo dục trẻ. 

- Các hoạt động trong ngày.
	

	                                                     PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	139. Trẻ biết làm thử nghiệm và xử dụng, công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán và thảo luận
	Làm thử nghiệm và xử dụng, công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận
	- Hoạt động  mọi lúc, mọi  nơi

- Quan sát các hoạt động trong ngày.


	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	140.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.


	Đếm trong phạm vi 10. Và đếm theo khả năng.


	+ Hoạt động học

Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10.
	

	141. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	 So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: 

bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	

	c) Khám phá xã hội
	

	142. Trẻ nói được tên trường và đặc điểm nổi bật của trường tiểu học
	Tên trường và các hoạt động của trường tiểu học 
	+ Hoạt động học

- Trường tiểu học

- Đồ dùng học tập cho học sinh lớp1.


	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	143. Trẻ biết chọn sách để "đọc" và xem.
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.


	Chơi hoạt động góc.                       
	

	144. Trẻ biết cách "đọc sách" từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	Phát âm và nhận dạng chữ cái s, x.
	 + Hoạt động học

- Thơ: Hương cốm tới trường; Bé vào lớp 1.

- Truyện: Gà tơ đi học; Cây viết và thước kẻ.


	

	145. Trẻ nhận dạng được chữ cái s, x trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng chữ cái s, x.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái s, x.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	146. Trẻ biết cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi…).
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	147. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói , cử chỉ lễ phép, lịch sự
	Trò chuyện về bình đẳng giới

Các hoạt động trong ngày

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	Ơ148. Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	Tìm cách để giải quyết mâu thuẫn(dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	
	

	149. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường( Không xả nước bừa bãi, bẻ cành, ngắt lá)
	 Nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường( Không xả nước bừa bãi, bẻ cành, ngắt lá)

	
	

	150. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi, lễ phép.
	Biết nói cảm ơn
	Nhắc nhở trẻ trong các hoạt động hàng ngày. 

Chơi hoạt động theo ý thích
	

	
	Thể hiện sự lễ phép, lịch sự với bạn bè và người lớn xung quanh.
	
	

	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai"; "tốt" - "xấu".

 Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai"; "tốt" - "xấu".
	
	

	                                                       PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	151. Trẻ biết hát diễn cảm phù hợp với tình cảm của bài hát kết hợp cử chỉ, điệu bộ và nét mặt…


	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát


	 Hát: Tạm biệt búp bê; Cháu vẫn nhớ trường mầm non.

- NH: Trường em; Ngôi trường mến yêu.; 

-TCÂN: Thỏ nhảy vào chuồng; Tai ai tinh...
	

	152. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	+ Hoạt động học

- Cắt dán trường tiểu học.
- Vẽ đồ dùng học tập của lớp 1.
	


	
	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên

                                        Nguyễn Thị Nhung




	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A2
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Trường tiểu học: 2T
Trường tiểu học: 1T
(Từ 20/4-24/4/2026)

(Quốc giỗ 10/3 âm lịch).

Bé chuẩn bị vào lớp 1: 1T                                              (Từ 27/4 - 01/5/2026)

(Ngày giải phóng miềm nam 30/4; Ngày QTLĐ 01/5)



	* Phát triển vận động
	

	135. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây; Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m).
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.     
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.     
	

	
	- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m)  
	- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m) 

 
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	136. Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ.
	Biết địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.
	- Trò chuyện, giáo dục trẻ. 

- Các hoạt động trong ngày.
	

	                                                     PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	137. Trẻ biết làm thử nghiệm và xử dụng, công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán và thảo luận
	Làm thử nghiệm và xử dụng, công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận
	- Hoạt động  mọi lúc, mọi  nơi

- Quan sát các hoạt động trong ngày.


	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	138.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.


	Đếm trong phạm vi 10. Và đếm theo khả năng.


	+ Hoạt động học

Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10.
	

	139. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	 So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: 

bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	

	c) Khám phá xã hội
	

	140. Trẻ nói được tên trường và đặc điểm nổi bật của trường tiểu học
	Tên trường và các hoạt động của trường tiểu học 
	+ Hoạt động học

- Trường tiểu học

- Đồ dùng học tập cho học sinh lớp1.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	141. Trẻ biết chọn sách để "đọc" và xem.
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.


	Chơi hoạt động góc.                       
	

	142. Trẻ biết cách "đọc sách" từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	Phát âm và nhận dạng chữ cái s, x.
	 + Hoạt động học

- Thơ: Hương cốm tới trường; Bé vào lớp 1.

- Truyện: Gà tơ đi học; Cây viết và thước kẻ.


	

	143. Trẻ nhận dạng được chữ cái s, x trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng chữ cái s, x.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái s, x.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	


	
	
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	144. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả nước bừa bãi, bẻ cành, ngắt lá)
	 Nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả nước bừa bãi, bẻ cành, ngắt lá)
	
	

	145. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép, lịch sự
	Trò chuyện về bình đẳng giới

Các hoạt động trong ngày

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	Ơ146. Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	Tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	
	

	147. Trẻ biết cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi…).


	
	

	148. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi, lễ phép.
	Biết nói cảm ơn
	Nhắc nhở trẻ trong các hoạt động hàng ngày. 

Chơi hoạt động theo ý thích
	

	
	Thể hiện sự lễ phép, lịch sự với bạn bè và người lớn xung quanh.
	
	

	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai"; "tốt" - "xấu".

 Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai"; "tốt" - "xấu".
	
	

	                                                       PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	149. Trẻ biết hát diễn cảm phù hợp với tình cảm của bài hát kết hợp cử chỉ, điệu bộ và nét mặt…


	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát


	 Hát: Tạm biệt búp bê; Cháu vẫn nhớ trường mầm non.

- NH: Trường em; Ngôi trường mến yêu...

-TCÂN: Thỏ nhảy vào chuồng; Tai ai tinh...
	

	150. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	+ Hoạt động học

- Cắt dán trường tiểu học.
- Vẽ đồ dùng học tập của lớp 1.
	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                  PHT 

                         Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên

                                               Đặng Thị Hồng



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
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                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Trường tiểu học: 2T
Trường tiểu học: 1T
(Từ 20/4-24/4/2026)

(Quốc giỗ 10/3 âm lịch).

Bé chuẩn bị vào lớp 1: 1T                                              (Từ 27/4 - 01/5/2026)

(Ngày giải phóng miềm nam 30/4; Ngày QTLĐ 01/5)



	* Phát triển vận động
	

	135. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây; Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m).
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.     
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.     
	

	
	- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m)  
	- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m) 

 
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	136. Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ.
	Biết địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.
	- Trò chuyện, giáo dục trẻ. 

- Các hoạt động trong ngày.
	

	                                                     PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	137. Trẻ biết làm thử nghiệm và xử dụng, công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán và thảo luận
	Làm thử nghiệm và xử dụng, công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận
	- Hoạt động  mọi lúc, mọi  nơi

- Quan sát các hoạt động trong ngày.


	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	138.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.


	Đếm trong phạm vi 10. Và đếm theo khả năng.


	+ Hoạt động học

Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10.
	

	139. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	 So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: 

bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	

	c) Khám phá xã hội
	

	140. Trẻ nói được tên trường và đặc điểm nổi bật của trường tiểu học
	Tên trường và các hoạt động của trường tiểu học 
	+ Hoạt động học

- Trường tiểu học

- Đồ dùng học tập cho học sinh lớp1.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	141. Trẻ biết chọn sách để "đọc" và xem.
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.


	Chơi hoạt động góc.                       
	

	142. Trẻ biết cách "đọc sách" từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	Phát âm và nhận dạng chữ cái s, x.
	 + Hoạt động học

- Thơ: Hương cốm tới trường; Bé vào lớp 1.

- Truyện: Gà tơ đi học; Cây viết và thước kẻ.


	

	143. Trẻ nhận dạng được chữ cái s, x trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng chữ cái s, x.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái s, x.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	
	
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	144. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả nước bừa bãi, bẻ cành, ngắt lá)
	 Nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả nước bừa bãi, bẻ cành, ngắt lá)
	
	

	145. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép, lịch sự
	Trò chuyện về bình đẳng giới

Các hoạt động trong ngày

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	Ơ146. Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	Tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	
	

	147. Trẻ biết cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi…).


	
	

	148. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi, lễ phép.
	Biết nói cảm ơn
	Nhắc nhở trẻ trong các hoạt động hàng ngày. 

Chơi hoạt động theo ý thích
	

	
	Thể hiện sự lễ phép, lịch sự với bạn bè và người lớn xung quanh.
	
	

	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai"; "tốt" - "xấu".

 Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai"; "tốt" - "xấu".
	
	

	                                                       PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	149. Trẻ biết hát diễn cảm phù hợp với tình cảm của bài hát kết hợp cử chỉ, điệu bộ và nét mặt…


	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát


	 Hát: Tạm biệt búp bê; Cháu vẫn nhớ trường mầm non.

- NH: Trường em; Ngôi trường mến yêu...

-TCÂN: Thỏ nhảy vào chuồng; Tai ai tinh...
	

	150. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	+ Hoạt động học

- Cắt dán trường tiểu học.
- Vẽ đồ dùng học tập của lớp 1.
	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
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	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A4
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Trường tiểu học” (2 tuần từ  20/04- 01/05/2026)                                                            
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Trường tiểu học: 2T
Trường tiểu học: 1T
(Từ 20/4-24/4/2026)
(Quốc giỗ 10/3 âm lịch).
Bé chuẩn bị vào lớp 1: 1T                                              (Từ 27/4 - 01/5/2026)

(Ngày giải phóng miềm nam 30/4; Ngày QTLĐ 01/5)



	* Phát triển vận động
	

	137. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây; Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m).
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.     
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.     
	

	
	- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m)  
	- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2 m) 
 
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	138. Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ.
	Biết địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.
	- Trò chuyện, giáo dục trẻ. 

- Các hoạt động trong ngày.
	

	                                                     PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	139. Trẻ biết làm thử nghiệm và xử dụng, công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán và thảo luận
	Làm thử nghiệm và xử dụng, công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận
	- Hoạt động  mọi lúc, mọi  nơi

- Quan sát các hoạt động trong ngày.

	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	140.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.


	Đếm trong phạm vi 10. Và đếm theo khả năng.


	+ Hoạt động học

Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10.
	

	141. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	 So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất..
	

	c) Khám phá xã hội
	

	142. Trẻ nói được tên trường và đặc điểm nổi bật của trường tiểu học
	Tên trường và các hoạt động của trường tiểu học 
	+ Hoạt động học

- Trường tiểu học
- Đồ dùng học tập cho học sinh lớp1.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	143. Trẻ biết chọn sách để "đọc" và xem.
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.


	Chơi hoạt động góc.                       
	

	144. Trẻ biết cách "đọc sách" từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	Phát âm và nhận dạng chữ cái s, x.
	 + Hoạt động học

- Thơ: Hương cốm tới trường; Bé vào lớp 1.

- Truyện: Gà tơ đi học; Cây viết và thước kẻ.


	

	145. Trẻ nhận dạng được chữ cái s, x trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng chữ cái s, x.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái s, x.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	146. Trẻ biết cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi…).
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	147. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép, lịch sự
	Trò chuyện về bình đẳng giới

Các hoạt động trong ngày
Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	Ơ148. Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	Tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	
	

	149. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả nước bừa bãi, bẻ cành, ngắt lá)
	 Nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả nước bừa bãi, bẻ cành, ngắt lá)
	
	

	150. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi, lễ phép.
	Biết nói cảm ơn
	Nhắc nhở trẻ trong các hoạt động hàng ngày. 
Chơi hoạt động theo ý thích
	

	
	Thể hiện sự lễ phép, lịch sự với bạn bè và người lớn xung quanh.
	
	

	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai"; "tốt" - "xấu".
 Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai"; "tốt" - "xấu".
	
	

	                                                       PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	151. Trẻ biết hát diễn cảm phù hợp với tình cảm của bài hát kết hợp cử chỉ, điệu bộ và nét mặt…


	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

	 Hát: Tạm biệt búp bê; Cháu vẫn nhớ trường mầm non.
- NH: Trường em; Mái trường mến yêu...
-TCÂN: Thỏ nhảy vào chuồng; Tai ai tinh...
	

	152. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	+ Hoạt động học

- Cắt dán trường tiểu học.
- Vẽ đồ dùng học tập của lớp 1.
	


	
	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                                             Đặng Thị Toàn       
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